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TT Họ và tên  
Ngày, tháng, năm sinh 

Trình độ  
Chuyên 

ngành 

Mã  

chức danh 
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% 
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lần sau 
Nam Nữ 

I Trung tâm Giám định kiểm dịch thực vật         

1 Nguyễn Xuân Phương  08/3/1995 Đại học 
Công nghệ 

sinh học 
09.319 2,34 100% 01/02/2021 01/11/2019 

II Trung tâm Kiểm dịch thực vật sau nhập khẩu I         

1 Vũ Thị Kim Thanh  12/4/1986 Đại học  
Bảo vệ 

thực vật 
09.319 3,33 100% 01/02/2021 01/3/2020 

III Trung tâm Kiểm dịch thực vật sau nhập khẩu II        

1 Trần Nhật Trâm  22/5/1990 Thạc sỹ 
Công nghệ 

sinh học 
09.319 2,67 100% 01/02/2021 01/8/2020 

2 Nguyễn Quang Hiến 06/9/1997  Đại học 
Bảo vệ 

thực vật 
09.319 2,34 100% 01/02/2021 

Tập sự 12 

tháng từ 

01/02/2021 

3 Nguyễn Ngọc Tuyên 14/9/1995  Đại học 
Bảo vệ 

thực vật 
09.319 2,34 100% 01/02/2021 01/9/2019 

4 Vi Văn Sơn 20/9/1994  Đại học Nông học 09.319 2,34 100% 01/02/2021 01/9/2019 
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5 Nguyễn Quốc Đông 23/10/1994  Đại học 
Bảo vệ 

thực vật 
09.319 2,34 100% 01/02/2021 01/8/2018 

6 Nguyễn Anh Thư  03/02/1986 Đại học 
Công nghệ 

sinh học 
09.319 2,34 100% 01/02/2021 01/8/2019 

IV Trung tâm Bảo vệ thực vật khu vực IV        

1 Nguyễn Việt Dũng 11/01/1994  Thạc sỹ 
Khoa học 

cây trồng 
V.03.01.02 2,67 100% 01/02/2021 01/10/2020 

2 Nguyễn Thị Thùy Dương  23/3/1995 Đại học 
Bảo vệ 

thực vật 
V.03.01.02 2,34 100% 01/02/2021 01/12/2018 

3 Hồ Hữu Thuận 18/01/1994  Thạc sỹ 
Khoa học 

cây trồng 
V.03.01.02 2,67 100% 01/02/2021 01/12/2020 

V Trung tâm Bảo vệ thực vật khu vực miền Trung        

1 Nguyễn Minh Trang  03/02/1997 Đại học 
Bảo vệ 

thực vật 
V.03.01.02 2,34 100% 01/02/2021 

Tập sự          

07 tháng từ 

01/02/2021 

 

2 Nguyễn Thị Thu Hà  08/07/1980 Thạc sỹ Trồng trọt V.03.01.02 3,66 100% 01/02/2021 01/4/2019  

3 Vũ Thị Lành  20/10/1990 Thạc sỹ 
Bảo vệ 

thực vật 
V.03.01.02 2,67 100% 01/02/2021 01/11/2020 
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VI Trung tâm Bảo vệ thực vật khu vực phía Nam        

1 Trần Văn Châu 15/3/1976  Đại học Nông học V.03.01.02 3,66 100% 01/02/2021 01/6/2019 

VII Trung tâm Kiểm định và Khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật phía Bắc                                                        

 Phòng Khảo nghiệm thuốc BVTV      

1 Nguyễn Đình Thạo 18/10/1992  Thạc sỹ 
Khoa học 

cây trồng 
V.03.02.05 2,67 100% 01/02/2021 01/01/2021 

 Phòng Kiểm định dư lượng, chất lượng thuốc BVTV      

1 Nguyễn Ngọc Hà  28/7/1987 Thạc sỹ 
Kỹ thuật 

Hóa học 
V.03.02.05 3,00 100% 01/02/2021 01/4/2018 

 Kế toán      

1 Phạm Anh Tuấn 28/12/1989  Đại học/ 

Thạc sỹ 
Kế toán 06.031 3,00 100% 01/02/2021 01/5/2020 

VIII Trung tâm Bảo vệ thực vật phía Bắc       

1 Phan Thị Minh Phương  22/10/1982 Đại học Kế toán 06.031 3,33 100% 01/02/2021 01/01/2019  

IX Trung tâm Khảo kiểm nghiệm phân bón Quốc gia                     

1 Nguyễn Tú Quyên  06/8/1993 Đại học Kế toán 06.031 2,34 100% 01/02/2021 01/01/2018  
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